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A.KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
- GV gọi HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 11->17 và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung. 
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra Tiếng việt (6 điểm)
 Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi
Bím tóc đuôi sam
Một hôm, Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc nhỏ, mỗi bím buộc một cái nơ.
Khi Hà đi đến trường, mấy bạn gái cùng lớp reo lên: “Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá!”. Điều đó làm Hà rất vui. Nhưng Tuấn bỗng sấn tới, nắm bím tóc và nói:
- Tớ mệt quá, cho tớ vịn vào nó một lúc.
Tuấn lớn hơn Hà. Vì vậy, mỗi lần cậu kéo bím tóc, cô bé lại loạng choạng và cuối cùng ngã phịch xuống đất. Tuấn vẫn đùa dai, cứ cầm bím tóc mà kéo. Hà òa khóc. Vừa khóc, em vừa chạy đi mách thầy.
           Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh xinh của Hà, vui vẻ nói:
- Đừng khóc, tóc em đẹp lắm!
Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên hỏi:
- Thật không ạ?
- Thật chứ!
Nghe thầy nói thế, Hà nín hẳn:
- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa.
Thầy giáo cười, Hà cũng cười.
           Tan học, Tuấn đến trước mặt Hà, gãi đầu ngượng nghịu:
- Tớ xin lỗi vì lúc nãy kéo bím tóc của bạn. Thầy giáo đã phê bình tớ. Thầy bảo phải đối xử tốt với các bạn gái.
Phỏng theo KU-RÔ-Y-A-NA-GI
(Phí Văn Gừng dịch)


Câu 1. (M1 -0.5đ) Hà nhờ mẹ làm gì?
A. Dạy học 
B. Tết tóc đuôi sam
C. Đọc sách
D. Gấp quần áo
Câu 2. (M1 -0.5đ) Bím tóc của Hà được mẹ tết như thế nào?
A. Mẹ buộc tóc cho Hà bổng ở sau đầu
B. Mẹ buộc tóc cho Hà cao hai bên
C. Mẹ tết cho Hà hai bím tóc nhỏ, mỗi bím buộc một cái nơ.
D. Mẹ bối tóc cho Hà lên cao.
Câu 3. (M1 -0.5đ) Những ai khen bím tóc của Hà?
A. Các bạn gái. 
B. Tuấn
C. Mấy bạn gái và Tuấn
D. Mấy bạn gái và thầy giáo.
Câu 4 (M1-0.5đ) Vì sao Hà lại oà khóc?
A. Vì Hà bị các bạn chê bím tóc xấu.
B. Vì Tuấn vẫn đùa dai, cứ cầm bím tóc của Hà mà kéo mãi.
C. Vì Hà không chú ý khi đi nên vấp ngã
D. Vì Hà bị thầy giáo chê bím tóc xấu 
Câu 5. (M2- 1đ) Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (M3- 1đ) Qua câu chuyện em rút ra bài học gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (M1- 0.5đ) Câu: “Vừa khóc, em vừa chạy đi mách thầy.” thuộc kiểu câu nào?
A. Câu nêu hoạt động
B. Câu giới thiệu
C. Câu nêu đặc điểm.
D. Câu nêu cảm xúc.
Câu 8. (M1-0,5đ) Điền dấu chấm, dấu hỏi chấm, dấu chấm than thay cho ô vuông.
Em đừng khóc 

Tóc em đẹp lắm

Thật không ạ

Tuấn đã biết nhận lỗi và xin lỗi Hà

Câu 9. (M2 -1đ) Đặt một câu nêu đặc điểm về bé Hà.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe –viết (4 điểm) 15 phút
Con sóc
Trong hốc cây có một chú sóc. Sóc có bộ lông màu xám nhưng dưới bụng lại 
đỏ hung, chóp đuôi cũng đỏ. Đuôi sóc xù như cái chổi và hai mắt tinh nhanh.Sóc không đứng yên lúc nào, thoắt trèo, thoắt nhảy.
2. Tập làm văn (6 điểm) 
Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu kể về một giờ ra chơi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
I. ĐỌC
1/Đọc thành tiếng (4 điểm)
          Cách đánh giá cho điểm:	
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2/Đọc hiểu (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5. (1 điểm)
Thầy giáo làm cho bạn Hà vui lên bằng cách khen bím tóc của Hà đẹp lắm.
 Qua câu chuyện, em rút ra bài học:
          Em cần biết đối xử tốt với bạn bè, không trêu chọc hay làm bạn buồn. Khi lỡ làm sai, em phải biết xin lỗi và sửa lỗi để mọi người luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. 
Câu 6. (1 điểm) Qua câu chuyện, em rút ra bài học:
 Em cần biết đối xử tốt với bạn bè, không trêu chọc hay làm bạn buồn. Khi lỡ làm sai, em phải biết xin lỗi và sửa lỗi để mọi người luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. 
 Câu 8. (M2-0,5đ) Nối mỗi câu sau với kiểu câu tương ứng.
Em đừng khóc!
Tóc em đẹp lắm!
Thật không ạ?
Tuấn đã biết nhận lỗi và xin lỗi Hà.
Câu 9. (1 điểm) Đặt được 1 câu nêu đặc điểm.
II.VIẾT
1/ Bài  Nghe- viết ( 4 điểm)
- Hướng dẫn chấm chi tiết:
+ Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2/Luyện viết đoạn( 6 điểm)
	- Hướng dẫn chấm chi tiết
+ Nội dung( ý): 3 điểm) HS viết được đoan văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
. Giới thiệu được tên đồ dùng học tập cần tả (1 điểm)
. Tả được một số đặc điểm đặc nổi bật của đồ dùng học tập đó: 1 điểm
. Nêu được công dụng, ý thức giữ gìn bảo quản…: 1 điểm
+ Kĩ năng: ( 3 điểm): . Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
                                   . Kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
                                   . Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

